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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng   01   năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh năm 

2023: 

1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 UBND Phường 10 thành phố Vũng Tàu 

2 Trạm Y tế phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

3 Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

II. Có thành tích xuất sắc trong trong công tác tiêm chủng mở rộng 

năm 2023: 

1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Trạm Y tế Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

2 UBND Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

3 Trạm Y tế Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị  

1 Ông Nguyễn Minh Nghị Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

2 Ông Trần Văn Đạt Y sỹ Trạm Y tế Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

3 Bà Nguyễn Thị Tình 
Công chức Văn hoá - Xã hội, UBND Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

4 Bà Trần Thị Tuyết Mai 
Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, thành phố Vũng 

Tàu 

5 Bà Nguyễn Thị Dung Y sỹ Trạm Y tế Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

6 Bà Võ Thị Kiều Trinh 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, thành 

phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị  

1 Bà Đinh Thị Thu Giang Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

2 Bà Phạm Thị Lan Hương 
Trưởng Trạm Y tế Phường 3, thành phố Vũng 

Tàu 
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III. Có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

năm 2023: 

1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  UBND Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

2  UBND Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

3  Phòng Kinh tế Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 09 Tập thể         x     1. 080.000 đ    =  9.720.000 đồng 

- 18 Cá nhân        x         540.000 đ    =  9.720.000 đồng 

                                        

                                          Tổng cộng: 19.440.000 đồng 

                          (Mười chín triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)./. 

3 Bà Phạm Thị Yến 
Điều dưỡng Trạm Y tế Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

4 Bà Trần Thị Lan 
Y sỹ Trạm Y tế phường Thắng Nhất, thành phố 

Vũng Tàu 

5 Bà Đoàn Kiều Nương 
Điều dưỡng Trạm Y tế phường Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu 

6 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

Nhân viên Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1  Bà Dương Thị Quyên 

Trưởng khoa Y tế cộng đồng – Dinh dường và 

An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

2  Bà Thái Thị Hồng Minh 
Phó Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

3  Bà Đồng Thị Phương 
Công chức Văn hoá - Xã hội, UBND Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

4  Bà Phạm Thị Bình 
Công chức Văn hoá - Xã hội, UBND Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

5  Bà Phan Thị Hoa 
Công chức Văn hoá - Xã hội, UBND phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Nguyễn Thị Hoà 
Nhân viên Y tế Trường Mầm non 1/6, thành phố 

Vũng Tàu 
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